
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINH

Tổng 
 SL

LĐ Sở
Lái 
xe

Liên hệ Tên SĐT

1 Bắc Giang 14
Quyền TPHC: 

0915.688.198
Quốc Tiến 974708780

Hương Biển: 
2p3, 4p2

HạLong city
- đã có ds dự
- Đ/c Đức- Nguyên 
GĐTT đi cùng đoàn

2 Bắc Kạn 13 1

Đ/c Yến-

GĐTT

0912.190.716

Hạnh 973365568
Hương Biển: 

4p3
HạLong city - đã có ds dự

3 Bắc Ninh 15 1

Đ/c Quang-

TP.HCTH

0983 990 888

Vân Huyền 917386396 Bên Bãi Cháy không - đã có ds dự

4 Cao Bằng 11 1 2

Đ/c Kiên - 

PGĐ TT 

0985.318.999

Hạnh 973365568 Tự liên hệ KS
- đã có ds dự
- GĐ Sở Hoàng 
Ngọc Sơn 

5 Điện Biên 6 Liên
0942.682.800

0167.6980.966

Đang thiếu thông 

tin

Phân công liên hệ, bố trí Khách sạn, đón tiếp các đoàn
Yêu cầu chung: 
- Khi có công văn đăng ký từ các đoàn, P.HCTH sẽ gửi cho các đ/c phụ trách, các đ/c này có trách nhiệm liên hệ với đoàn 

để bố trí chỗ nghỉ, chỉ dẫn đường, đăng ký thăm quan cho đoàn tại Quảng Ninh có trách nhiệm với đoàn đến khi đoàn rời 

khỏi Quảng Ninh.

- Chủ động báo cáo số lượng đại biểu cho đ/c Hiền trước ngày 01/8/2018 để đặt ăn. Phối hợp nắm bắt số lượng đại biểu dự 

ngày 4/8 báo cáo lại cho đ/c Hiền trước 18h ngày 3/8 hoặc chậm nhất vào 7h sáng ngày 4/8.

CB phụ trách đón/Điện 
thoại

Ghi chúTT Các tỉnh

SL Khách/Đầu mối liên hệ

Tên KS nghỉ
Đoàn đăng ký 

thăm quan tại HL



6 Hà Giang 10

Đ/c Ngà-

TP.HCTH

0986.466.981

Vũ Hải 936593503 Tự liên hệ KS không  - đã có DS dự

7 Hà Nam 7

Đ/c Việt-

GĐTT

0918187985

Dương Hải 936656468 Thủ Đô Xanh
3/8 Hạ Long city
4/8 Chùa Ba Vàng

1 lx, ngân sách cấp 
100%

8
TT Dữ liệu 

Hà Nội
0

Không tham 

gia
Cường 986210641

9

TT Đào tạo 

CNTT&TT 

Hà Nội

7

Đ/c Việt-

PGĐTT

0904 840 666

Cường 986210641 KS  City Bay không  - đã có DS dự

10

TT Giao 

dịchCNTT&T

T Hà Nội

13

Đ/c Nguyễn 

Hữu Hòa

0982.035.588

Cường 986210641
Chưa cung cấp DS 
cụ thể

11 Hải Dương 8
Đ/c Hải-GĐTT

0913.394.414
Hảo 975598663

Hương Biển: 

2p3, 1p2

Chưa cung cấp DS 

cụ thể

12 Hải Phòng 6

Đ/c Long - 

GĐTT

0913.538.476

Ngọc 1677604685
Hương biển 

2p3
 - đã có DS dự

13 Hòa Bình 6 1

Đ/c Hùng 

GĐTT

0985.953.629

Thành 918596669 Tự liên hệ KS HạLong city
- đã có ds dự
- PGĐ Sở Hoàng 

Mạnh Cường

14 Hưng Yên 5

Đ/c Hạnh - 
GĐTT

0982.057.868
Hảo 975598663

Hương Biển: 
1p3, 1p2

HạLong city  - chưa có DS dự

15 Lai Châu 11 1 2

Đ/c Liên-

P.Đào tạo

0978.637.648

Dũng 988357980
Hương Biển: 

1p3, 3p2
không

- đã có ds dự
- GĐ Sở Nguyễn 

Quốc Luân



16 Lạng Sơn 7
Đ/c Hùng GĐTT

0913.299.299
Tuấn Anh 988893308

Hương Biển: 

3p2
không

- đã có ds dự
- Có báo GĐ Sở 
Nguyễn Quang 

Huy dự - nhưng 
chưa có trong DS 
đk

17 Lào Cai 6 1 1

Đ/c Quang-

GĐTT

0913287426

Vũ Hải 936593503 không
- đã có ds dự
- PGĐ Sở Phạm 
Thanh Quang

18 Nam Định 0 Dương Hải 936656468 Không tham dự

19 Ninh Bình 5 1

Đ/c Trung -

GĐTT

0916 62 3838

Thành 918596669
Đặt bên Bãi 

Cháy
không - đã có ds dự

20 Phú Thọ Quốc Tiến 974708780
Chưa cung cấp DS 
cụ thể

21 Sơn La 10 1 1

Đ/c Lương 

Bảo Yến

0989.188.778

Quân 1238601266

- đã có ds dự

- GĐ Sở Nguyễn 
Đắc Tĩnh 

22 Tuyên Quang 13 2 1

Đ/c Thắng - 

GĐTT

0967 001 777

0915.449.640

Hồng 936305886
Đặt bên Bãi 

Cháy

- Sáng 3/8 thăm 
DC;

- HạLong city

- đã có ds dự
- GĐ Sở Lê Quang 
Ninh
- Nguyễn Đăng 

Dung - Nguyên 
PGĐ Sở, nguyên 
GĐ TT

23 Thái Bình 8

Đ/c Giang - 

Kế toán

0969.593.505

Ngọc 1677604685
Hương Biển: 

2p3, 1p2
HạLong city Chưa có DS dự

24 Thái Nguyên 16 Tuấn Anh 988893308
Hương Biển: 

4p3, 2p2
Chưa có DS dự



25
TT Hạ tầng 

Vĩnh Phúc
2 - đã có ds dự

26

TT 

CNTT&TT 

Vĩnh Phúc

3 1 Chưa có DS dự

27 Yên Bái 8

Đ/c Trịnh Anh 

Tuấn 

0901.064.666 

Quân 1238601266
Hương Biển: 

1p3, 3p2
Chùa Ba Vàng - đã có ds dự

28 Các đ/c nguyên Giám đốc Trung tâm CNTT&TT các tỉnh

Nguyễn Đoạt - Chưa có thông tin

Đ/c Dung
- Trong DS đoàn 
Tuyên Quang

Đ/c Đức
- Trong DS đoàn Bắc 

Giang

Nguyễn Hữu Hoà - Chưa có thông tin

Tổng cộng 210 7 11

Tổng cộng có 210 đại biểu Trung tâm các tỉnh phía Bắc, trong đó có:

- 7 Lãnh đạo Sở TTTT các Tỉnh: Cao Bằng, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang(2),  

- 11 lái xe

- 192 LĐ và CBVCLĐ của 27 Trung tâm các tỉnh phía Bắc

7 Trung tăm đăng ký thăm quan tua Hạ Long City với 66 người

Đoàn TT DL Hà Nội, Nam Định không tham gia; Phú Thọ chưa đăng ký và chưa gửi DS.

Khánh 1656336789 Tự liên hệ KS










